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 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Khoanh vào chữ câu trả lời đúng

Câu 1: (1 điểm) a) Tỉ số   viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:                         
	
         A.  
	
   B.   
	  C.  20%
	       D.  25%


  	b) 40% của 80m là:        
A. 40 m                  B. 80 m                     C. 32m                          D. 200 m   

Câu 2 (1 điểm) a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của  dm3  = ......... cm3  là: 
          A. 60	                      B. 0,06                      C. 600                           D. 0,6
 	b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 181075 dm3 = ….m3 
	       A. 18,1075
	     B. 181,075
	    C. 1810,75
	    D. 18107,5


Câu 3 (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
   Cho hình vẽ sau: ( Mỗi cạnh của hình lập phương nhỏ là 1cm)
[image: ]
[bookmark: _Hlk190809890]   A.  Hình A có thể tích là: 16 cm3. Hình B có thể tích là 18cm3.
       B. Thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.
       C. Thể tích của hình A bằng thể tích của hình B. 
       D.Thể tích của hình A bé hơn thể tích của hình B 
  Câu 4 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) 3m3 = …dm3                                      b) 5dm3 4 cm3 = …cm3
c) 400 dm3 = …cm3                                d)  0,7 m3 = …dm3
Câu 5 (1 điểm): a) Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 14 học sinh nữ. Tỉ số học sinh nữ và học sinh cả lớp là :
      A.    0,40%                B.  0,4%                    C.  4%                        D.  40% 
b) Trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 1 000 000, độ dài quãng đường AB là 2cm. Trên thực tế, độ dài quãng đường AB là bao nhiêu km?  
	A.   2 km	B.  20 km	C. 200 km	D.  2 000 km
Câu 6 (1 điểm): a) Một cái thùng tôn dạng hình lập phương ( không có nắp ) có cạnh dài 2,5m. Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài cái thùng đó. Diện tích cần sơn là:
        A. 31,25 m2               B. 37,5 m2             C. 312,5  m2                   D. 375  m2
   b) Một bể hình hộp chữ nhật chứa 800 m3 nước. Vậy 80% thể tích của bể là:     
        A. 640 m3                 B. 64  m3                 C. 600 m3                 D. 650 m3                    
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Bài 1 (1 điểm) Một hình lập phương có cạnh 8 cm. Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng thể tích hình lập phương đó, chiều dài 16 cm và chiều rộng 8 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 (2 điểm):  Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng 10 m và sâu 1,5 m. Người ta lát ở đáy và xung quanh bể bơi bằng những viên gạch hoa.
    a) Tính diện tích lát gạch hoa.
    b) Nếu bơm đầy nước thì bể chứa được bao nhiêu lít nước ? (Biết 1 lít = 1 dm3)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3 ( 1 điểm) :  a)Tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi, biết tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ bấy nhiêu tuần. Hỏi con bao nhiêu tuổi?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 96 x 1,25 x 0,5 …………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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